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1. Gi¸o viªn phô tr¸ch:

TrÇn Duy C­¬ng
§µo H¶i Nam
2. Sinh viªn:
	STT
	MSSV
	Họ và Tên
	Nam
	Nữ
	Giấy cđoan

	1
	20969
	Thiều Văn Tăng
	x
	
	x

	2
	20007
	Nguyễn Bích Ngọc
	
	x
	x

	3
	20675
	Vũ Thái Thượng
	x
	
	x

	4
	20212
	Đặng Văn Trường
	x
	
	x

	5
	20350
	Phạm Thị Thùy
	
	x
	x

	6
	20025
	Nguyễn Hồ Tiến
	x
	
	x

	7
	20048
	Cung Đình Quân
	x
	
	x

	8
	21278
	Phạm Hoàng Linh
	x
	
	x

	9
	20035
	Đinh Huy Đạt 
	x
	
	x

	10
	20106
	Vũ Tất Thắng
	x
	
	x

	11
	20421
	Nguyễn Tuấn Hoàng Long
	x
	
	x

	12
	20650
	Vũ Xuân Đức
	x
	
	x

	13
	21131
	Bùi Quốc Lập
	x
	
	x

	14
	20890
	Phạm Ngọc Thái
	x
	
	x

	15
	21164
	Cao Việt Lâm
	x
	
	x

	16
	20408
	Nguyễn Đức Trung
	x
	
	x

	17
	20313
	Nguyễn Thùy Linh
	
	x
	x

	18
	20373
	Phan Thị Hoàng Yến
	
	x
	x

	19
	20279
	Vũ Thị Quỳnh Giao
	
	x
	x

	20
	20500
	Nguyễn Phụ Thành
	x
	
	x

	21
	20575
	Nguyễn Khả Quang
	x
	
	x

	22
	21243
	Trần Thanh An
	x
	
	x

	23
	20652
	Nguyễn Thúy Vân
	
	x
	x

	24
	21169
	Nguyễn Lương Hồng Vân
	
	x
	x

	25
	20063
	Bùi Xuân Kiên
	x
	
	Chưa

	26
	20769
	Mai Văn Hòa
	x
	
	x

	27
	20845
	Nguyễn Thành Đô
	x
	
	x

	28
	21118
	Lê Văn Tuân
	x
	
	x

	29
	20964
	Hà Đức Cương
	x
	
	x

	30
	21033
	Nguyễn Duy Long
	x
	
	x

	31
	20486
	Nguyễn Văn Cần
	x
	
	x

	32
	20981
	Nguyễn Hải Minh
	x
	
	x

	33
	20322
	Vũ Hoàng Việt
	x
	
	x

	34
	20930
	Nguyễn Mạnh Cường
	x
	
	x

	35
	20737
	Vũ Huy Hoàng
	x
	
	x

	36
	20200
	Lê Ngọc Anh
	x
	
	x

	37
	20877
	Trần Văn Thạch
	x
	
	x

	38
	21077
	Nguyễn Quang Lợi
	x
	
	x

	39
	21012
	Phan Minh Tuấn
	x
	
	x
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